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ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ.

Ths. Nguyễn Văn Hương- Bộ môn Kế toán
    Làm thế nào để đào tạo những sinh viên đáp ứng yêu cầu của xã hội, để trả lời được câu hỏi đó, chúng ta phải quan tâm đến nhiều yếu tố và điều kiện trong suốt quá trình đào tạo. Hai yếu tố chính góp phần vào nâng cao chất lượng đào tạo đó là người học và  đội ngũ giảng viên. Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ đề cập về yếu tố người Thầy, và đặc biệt là phương pháp dạy học của người Thầy. Trong điều kiện công nghệ thông tin hiện nay, bên cạnh sự thay đổi cách học từ phía người học, thì cần thiết phải có sự đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá từ phía người Thầy.
I. Phương pháp dạy học.

Mỗi một phương pháp giảng dạy đều nhấn mạnh lên một khía cạnh nào đó của quá trìnhọc tập. Tôi cho rằng, cho dù các phương pháp thể hiện hiệu quả như thế nào thì nó vẫn tồn tại một vài khía cạnh mà người học và người dạy chưa khai thác hết. chính vì thế mà không có một phương pháp giảng dạy nào được cho là lý tưởng. Mỗi một phương pháp đều có ưu của nó, do vậy người thầy nên xây dựng cho mình một phương pháp riêng phù hợp với mục tiêu, bản chất của vấn đề trao đổi, phù hợp với thành phần nhóm lớp học, các nguồn lực, công cụ dạy học sẵn có và cuối cùng phù hợp với sở thích của mình.

      Trong phương pháp dạy học cải tiến, người học đối tượng của hoạt động dạy học đồng thời là chủ thể của hoạt động học tập – được cuốn hút vào các hoạt động học tập một cách chủ động do giảng viên tổ chức và hướng dẫn, thông qua đó người học tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã được giảng viên sắp đặt. Được đặt vào những tình huống của đời sống thực tế, người học được trải nghiệm, được trực tiếp quan sát, tthaor luận, giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của mình thông làm việc cá nhân, vừa làm việc theo nhóm, từ đó đạt được kiến thức mới, kỹ năng mới, phát huy được tiềm năng sáng tạo.

      Học tập hiệu quả chỉ xảy ra khi ác hoạt động giảng dạy mang đến những cơ hội cụ thể cho sinh viên thực hành, phản ánh những trả nghiệm của họ và họ được ứng dụng khái niệm lý thuyết. Đây là một thách thức rất lớn đối với đa số các giảng viên Việt Nam. Sau đây tôi xin đề cập một số phương pháp mà tôi đã vận dụng trong một số tiết giảng:
1.  Phương pháp suy nghĩ  và chia sẻ quan điểm.
          Phương pháp này được thực hiện bằng cách cho các sinh viên cùng đọc tài liệu hoặc suy nghĩ về một chủ đề, sau đó các sinh viên ngồi bên cạnh nhau có thể trao đổi với nhau về ý kiến và kinh nghiệm của mỗi người một khoảng thời gian nhất định (khoảng vài phút), sau đó chia sẽ với lớp (Lyman, 1987). 
          Ưu điểm: Phương pháp này có ưu điểm là rất dễ dàng thực hiện mọi cấu trúc của lớp học, ai cũng có thể tham gia được vào việc chia sẽ ý kiến của mình, tạo được sự tự tin cho người học dám nói ra những suy nghĩ của mình. Giúp các sinh viên tập trung vào chủ đề đang học, biết mình đang học gì và đã hiểu đến đâu, thậm chí nêu lên cả những vấn đề mới cho bài học.

          Nhược điểm: Mất nhiều thời gian của lớp, và GV sẽ không còn thời gian để nói nhiều vấn đề khác. Nếu SV không tự học thì sẽ bỏ qua những phần kiến thức mà GV chưa nói trên lớp vì thiếu thời gian.

       Ví dụ: Khi bàn về vấn đề lãi vay được tính vào Giá Trị của TSCĐ (vốn hóa) hay tính vào chi phí kinh doanh trong kỳ (không được vốn hóa). Tôi đưa ra một vấn đề trong thực tế đề SV cũng suy nghĩ và đưa ra quan điểm của mình.

     Trong báo cáo kiểm toán mà KTV đã phát hành ở đoạn hạn chế KTV có nêu như sau: “Ngoài ra các công trình xây dựng cơ bản dở dang đang thể hiện trong phần thiết minh mục 7 đã ngừng xây dựng trong năm 2010, nhưng công ty vẫn tiến hành phân bổ chi phí lãi vay vào giá trị các công trình này với số tiền 1 tỷ” Trích BCKT về BCTC Của CTY CP Ba Sa được phát hành bởi công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía nam.

    Qua đoạn trích trên, SV cho biết Kiểm toán viên có đồng tình với cách xử lý của kế toán CTy cổ phần BaSa? Kế toán của CTY cổ phần Basa ghi nhận chi phí lãi vay như thế nào, còn theo KTV thì chi phí lãi vay công ty nên ghi nhận ra sao? Bạn tin vào cách xử lý của ai? Cách xử lý khác nhau này ảnh hưởng đến BCTC như thế nào?


    Qua tình huống trên, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức của mình để nhận định cách xử lý của KTV hay kế toán công ty cổ phần BASa là hợp lý. Đồng thời sinh viên có cơ hội tiếp xúc vấn đề đang học về việc hạch toán chi phí lãi vay với việc xử lý kế toán thực tế xảy ra tại Công ty Cổ phần BASA.
2. Phương pháp tạo tình huống:
       Thao tác được áp dụng chủ yếu trong phương pháp này là nêu và giải quyết vấn đề. Người thầy chủ động nên các tình huống có vấn đề, thường là những cấn đề xuất phát từ thực tiễn để người học cùng trao đổi, thảo luận, giải quyết.

     Mục đích chính của các tình huống là để miêu tả, trao đổi kinh nghiệm về cách thức giải quyết vấn đề và những mâu thuẫn trong khi thực hiện công việc được giao. Bằng những tình huống khác nhau phải giải quyết trong khoảng thời gian nhất định sẵn cùng nguồn lực có hạn, người học được đặt vào vị trí cần phải đưa ra quyết định hoặc kêu gọi sự hỗ trợ của các thành viên trong nhóm để tìm hướng giải quyết hợp lý. Sự đa dạng của các tình huống đưa ra không chỉ khuyến khích người học phát huy tính chủ động, óc sáng tạo mà còn đem đến sự thoải mái, sảng khoái về mặt tinh thần khi tham dự lớp. Yếu tố này làm người học có thể tiếp thu nội dung kiến thức bài giảng dễ dàng, sâu hơn các phương pháp giảng dạy truyền thống, (Scholz và Olaf, 2002). 
    Nhược điểm: Giảng viên phải luôn tìm kiếm những tình huống trong thực tế có liên quan đến chủ đề cần đề cập. Quỹ thời gian trên lớp dành cho việc thảo luận xử lý và giải quyết tình huống rất nhiều, đôi khi ảnh hưởng đến các vấn đề khác. Mặc khác số sinh viên trong lớp nhiều cũng ảnh hưởng đến việc thảo luận của sinh viên.
Một số trong những tình huống mà tôi đề cập trong những tiết giảng như sau:

   Tình huống 1: Liên quan đến kiến thức kế toán về doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu, thay vì tôi cung cấp kiến thức bằng cách nêu và giải thích các điều kiện ghi nhận doanh thu và cho ví dụ như thường làm trước đây. Thì tôi có thể cho SV đọc tài liệu về doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu, sau đó tôi đưa ra tình huống sau để SV giải quyết.

Tại một CTY Kinh doanh trong lĩnh vực hàng không, vào ngày 1/6 có khách hàng đến mua 02 vé để thực hiện chuyến bay do công ty cung cấp đi từ Nha Trang – Hà Nội vào ngày 5/7, giá 2,5 triệu đ/vé. Cty đã thu tiền bán vé, Kế toán viên của công ty sẽ ghi nhận doanh thu vào thời điểm nào?

· Ghi nhận ở tháng 6 sau khi bán vé.

· Ghi nhận ở tháng 7 sau khi thực hiện xong chuyến bay.

     Với tình huống trên sẽ có một nhóm sinh viên tìm lý lẽ và dẫn chứng để khẳng định  định rằng việc ghi nhận doanh thu trong tháng 6 là phù hợp, còn một nhóm SV khác thì cũng tìm lý lẽ và dẫn chứng để khẳng định việc ghi nhận doanh thu trong tháng 6 là không phù hợp, mà ghi nhận tháng 7 mới là phù hợp.
      Tình huống 2: Liên quan đến kiến thức về trích khấu hao và ghi nhận chi phí khấu hao TSCĐ. Tôi đưa ra tình huống sau để sinh viên cùng thảo luận, trao đổi.

Đầu tháng 4/N,  DN mua một TSCĐ HH dùng ở BPBH, có nguyên giá 3 tỷ,  thời gian khấu hao của tài sản này nằm trong khung thời gian cho phép là 10 năm – 15 năm. Từ tháng 4, DN bắt đầu trích khấu hao TSCĐ này và ấn định thời gian khấu hao cho TSCĐ này là 15 năm. Cuối năm khi xác định kết quả KD, DN có lợi nhuận cao, nên Kế toán trưởng của CTY yêu cầu kế toán viên điều chỉnh mức trích khấu hao của TSCĐ này trong thời gian qua từ mức  trích khấu hao theo thời gian 15 năm về mức trích khấu hao cho TSCĐ này là 10 năm. Kế toán viên đưa ra ý kiến và thuyết phục kế toán trưởng rằng nếu làm như yêu cầu của Kế toán trưởng thì DN đã vi phạm nguyên tắc nhất quán trong kế toán.

· Hãy bình luận về đề xuất của Kế toán trưởng và ý kiến của Kế toán viên.
· Hãy cho biết tác động đến BCTC như thế nào nếu thực hiện theo kế toán trưởng.

Tự đánh giá về các PPGD và đánh giá đã sử dụng 

     Liên hệ các vấn đề lý thuyết với thực tế đang diển ra tại các DN thông qua các tình huống, các nhận đinh của Kiểm toán viên và báo cáo tài chính của DN. Từ đó giúp SV hình dung được thực tế các DN vận dụng vào công việc kế toán như thế nào. Cách dạy này làm cho SV có cảm thấy hứng thú trong việc học. Đồng thời giúp SV hình dung ra được những công việc kế toán sau khi ra trường. Họ không còn thấy khoảng cách rộng lớn giữa lý thuyết và thực tế.  Từ đó họ yêu ngành nghề hơn. Theo cách này buộc sinh viên phải đọc tài liệu và tự học nhiều hơn, vì trên lớp GV mất nhiều thời gian để đưa những kiến thức thực tế của các DN vào bài giảng. Điều này làm cho những SV không tự chủ việc học và đọc trước tài liệu ở nhà sẽ gặp nhiều khó khăn để theo kịp kiến thức.

II. Phương pháp đánh giá.

   Để đánh giá đúng thực chất người học đã lĩnh hội được khối kiến thức mà  học phần yêu cầu cũng không phải là vấn đề đơn giản. Bản thân tôi luôn tìm cách để làm sao đánh giá đúng thực chất và khách quan người học. Để đánh giá điểm quá trình tôi sử dụng phương pháp sau :

   Trong những tiết học trên lớp những vấn đề nào mang tính chuên môn, có tính liên hệ thực tế nhiều, đòi hỏi sự suy nghĩ và vận dụng kiến thức rất nhiều ở SV, thì giáo viên cho câu hỏi về nhà và thời hạn thu lại sau 24 giờ, tức là từ buổi học lần sau (thu bất ký lúc nào khi có tiết học). Để trả lời được câu hỏi, SV phải tìm kiếm kiến thức và suy nghĩ rất nhiều, nhờ vậy mà SV có thêm nhiều kiến thức. 

Ưu điểm :

· Đánh giá đúng được toàn bộ quá trình của SV ;
· Sinh viên có động lực, lý do để tìm kiếm kiến thức từ đó tích lũy được kiến thức.

· Phát hiện ra những sinh viên khá, giỏi, chịu khó của lớp.

· Nhận ra những sinh lười biếng, không tham gia trên lớp (vì thu bài ngẫu nhiên bất kỳ lúc nào).

Nhược điểm của phương pháp này : 

· Giáo viên mất rất nhiều thời gian để chấm bài ;

· Giáo viên phải tìm kiếm những vấn đề mới, mang tính thực tiễn và có độ khó để cung cấp cho sinh viên về làm.

· Sẽ gây sự phản ứng của một bộ phận nhỏ SV lười biếng không làm bài ở nhà và không tham gia trên lớp để nộp bài mỗi khi giáo viên thu.

Kết luận:
Vai trò của giảng viên là phải tạo ra được các cơ hội học tập, thông qua các hoạt động đa dạng, kích thích sinh viên khám phá, áp dụng, phân tích và đánh giá các ý tưởng hơn là truyền đạt thông tin một chiều. Có nhiều phương pháp giảng dạy cải tiến giúp sinh viên chủ động và trải nghiệm, mỗi phương pháp đều có những mặt thuận lợi và khó khăn riêng. Tùy vào từng mục tiên và điều kiện cụ thể, giảng viên sẽ phối hợp linh hoạt các phương pháp trong quá trình giảng dạy của mình.
Không phải môi nào, lúc nào cũng bắt buộc người dạy sử dụng phương pháp dạy học hiện đại. Trong thực tế, việc sử dụng không phù hợp các phương pháp dạy học có thể làm hỏng công sức của Thầy và trò. Vì vậy tùy theo đặc điểm của môn học, tiết học, đối tượng người học và tổ chức lớp học cũng như các phương tiện hỗ trợ mà người dạy có thể áp dụng phương pháp dạy học cho phù hợp để mang lại hiệu quả cao.
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